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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368] Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.	B. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh.
	C. Đảm bảo mật độ cây trồng trên đồng ruộng.	D. Nâng cao chất lượng nông sản.
Câu 2: Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ?
	A. Lá, thân, cành, rễ.	B. Rễ, cành, lá, hoa.
	C. Thân, lá, hoa, quả.	D. Thân, cành, quả, hạt.
Câu 3: Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
	A. Bằng hạt	B. 2 lần đường kính
	C. 20 cm	D. 5 lần đường kính
Câu 4: Chăm sóc cây trồng gồm những công việc gì? 
1. Tỉa, dặm cây.		2. Làm cỏ, vun xới.	          3. Gieo hạt, trồng cây con.
4. Bón phân thúc.		5. Cày đất, lên luống.	6. Tưới, tiêu nước.
	A. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.	B. 1, 2, 3 ,6.	C. 1, 3 ,4 ,6.	D. 1, 2 ,4 ,6.
Câu 5: Chăm sóc cành giâm sau 10 đến 15 ngày thấy cành ra rễ nhiều và chuyển từ màu nào thì cho cành ra vườn ươm:
	A. Màu vàng sang xanh	B. Màu vàng sang đỏ
	C. Màu trắng sang màu vàng	D. Màu trắng sang màu xanh
Câu 6: Rừng chắn cát ở nước ta tập trung ở đâu?
	A. Vùng đồng bằng.	B. Vùng đầu nguồn các con sông.
	C. Vùng trung du.	D. Vùng ven biển.
Câu 7: Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
	A. Sử dụng các sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa,.) để tiêu diệt sâu hại.
	B. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại.
	C. Vệ sinh đồng ruộng.
	D. Dùng bẫy đèn, bắt diệt tổ trứng để diệt sâu hại.
Câu 8: Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào?
	A. gieo bằng đoạn thân	B. gieo bằng củ
	C. gieo bằng cây con	D. gieo bằng hạt
Câu 9: Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp hái?
	A. Nhãn, ổi, hạt điều.	B. Mít, ổi, khoai lang.
	C. Cà rốt, xoài, cam.	D. Hoa, cải bắp, lúa.
Câu 10: Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
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A. Thời vụ, mật độ, khoảng cách, độ nông sâu.	
   B. Thời vụ, phân bón, mật độ.
	C. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
	D. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mật độ.
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
	A. Nhanh gọn, cẩn thận.
	B. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
	C. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
	D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 12: Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
	A. Đỗ	B. Khoai tây	C. Lúa	D. Chôm chôm
Câu 13: Đâu là các thành phần sinh vật rừng?
	1. Động vật.
	2. Vi sinh vật.
	3. Không khí.

	4. Thực vật.
	5. Nước.
	6. Nấm.

	7. Con người.
	8. Máy tỉa cành.
	


	A. 1, 2, 4, 6.	B. 1, 2, 4, 5.	C. 1, 2, 7, 8.	D. 1, 3, 5, 8.
Câu 14: Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây?
	A. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.
	B. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
	C. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
	D. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ.
Câu 15: Tiêu chuẩn chọn cành giâm là
	A. cành non, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.	
   B. cành già, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh.
	C. cành bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.	
   D. cành non hoặc bánh tẻ, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh
Câu 16: Cắt cành giâm thành từng đoạn bao nhiêu cm?
	A. 1- 4 cm      	  B. 2- 3 cm                   	C. 5- 10 cm                   D. 12- 15 cm
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Tác  dụng của việc làm cỏ, vun xới cho cây trồng?
a) Hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh. 
b) Làm tăng sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây trồng và cỏ dại.
c) Tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho đất. 
d) Làm cỏ, vun xới giúp tăng cường độ ẩm cho đất.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (2 điểm): Nhân giống cây trồng bằng phương pháp vô tính thường áp dụng cho đối tượng cây trồng nào? Có những phương pháp cụ thể nào và quy trình thực hiện ra sao? Thực hiện giâm cành cho một đối tượng cây trồng phù hợp ở gia đình hoặc địa phương em.
Câu 19. (1,5 điểm): Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. Nêu ưu điểm, nhược điểm biện pháp hóa học.
Câu 20. (1,5 điểm): Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người.
Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Đâu là các thành phần sinh vật rừng?
	1. Động vật.
	2. Vi sinh vật.
	3. Không khí.

	4. Thực vật.
	5. Nước.
	6. Nấm.

	7. Con người.
	8. Máy tỉa cành.
	


	A. 1, 2, 4, 5.	B. 1, 2, 4, 6.	C. 1, 2, 7, 8.	D. 1, 3, 5, 8.
Câu 2: Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây?
	A. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.
	B. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
	C. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
	D. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ.
Câu 3: Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp hái?
	A. Nhãn, ổi, hạt điều.	B. Mít, ổi, khoai lang.
	C. Cà rốt, xoài, cam.	D. Hoa, cải bắp, lúa.
Câu 4: Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào?
	A. gieo bằng cây con	B. gieo bằng đoạn thân
	C. gieo bằng hạt	D. gieo bằng củ
Câu 5: Chăm sóc cành giâm sau 10 đến 15 ngày thấy cành ra rễ nhiều và chuyển từ màu nào thì cho cành ra vườn ươm:
	A. Màu trắng sang màu vàng	B. Màu trắng sang màu xanh
	C. Màu vàng sang đỏ	D. Màu vàng sang xanh
Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
	A. Nhanh gọn, cẩn thận.
	B. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
	C. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
	D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 7: Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
	A. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
	B. Thời vụ, phân bón, mật độ.
	C. Thời vụ, mật độ, khoảng cách, độ nông sâu.
	D. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mật độ.
Câu 8: Rừng chắn cát ở nước ta tập trung ở đâu?
	A. Vùng đồng bằng.	B. Vùng ven biển.
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C. Vùng trung du.	D. Vùng đầu nguồn các con sông.
Câu 9: Cắt cành giâm thành từng đoạn bao nhiêu cm?
	A. 1- 4 cm         	B. 2- 3 cm              	C. 12- 15 cm      	D. 5- 10 cm     .
Câu 10: Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
	A. 2 lần đường kính       B. 5 lần đường kính      	C. Bằng hạt	            D. 20 cm
Câu 11: Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
	A. Đỗ	B. Khoai tây	C. Lúa	D. Chôm chôm
Câu 12: Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Đảm bảo mật độ cây trồng trên đồng ruộng.	B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
	C. Nâng cao chất lượng nông sản.                  	D. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh.
Câu 13: Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
	A. Sử dụng các sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa,.) để tiêu diệt sâu hại.
	B. Vệ sinh đồng ruộng.
	C. Dùng bẫy đèn, bắt diệt tổ trứng để diệt sâu hại.
	D. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại.
Câu 14: Tiêu chuẩn chọn cành giâm là
	A. cành non, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
	B. cành già, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh.
	C. cành non hoặc bánh tẻ, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh
	D. cành bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
Câu 15: Chăm sóc cây trồng gồm những công việc gì? 
1. Tỉa, dặm cây.		2. Làm cỏ, vun xới.  	3. Gieo hạt, trồng cây con.
4. Bón phân thúc.		5. Cày đất, lên luống.	6. Tưới, tiêu nước.
	A. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.	B. 1, 2, 3 ,6.	C. 1, 3 ,4 ,6.	D. 1, 2 ,4 ,6.
Câu 16: Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ?
	A. Rễ, cành, lá, hoa.        B. Thân, lá, hoa, quả.	C. Thân, cành, quả, hạt.	D. Lá, thân, cành, rễ.
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Tác  dụng của việc làm cỏ, vun xới cho cây trồng?
a) Hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh. 
b) Làm tăng sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây trồng và cỏ dại.
c) Tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho đất. 
d) Làm cỏ, vun xới giúp tăng cường độ ẩm cho đất.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (2 điểm): Nhân giống cây trồng bằng phương pháp vô tính thường áp dụng cho đối tượng cây trồng nào? Có những phương pháp cụ thể nào và quy trình thực hiện ra sao? Thực hiện giâm cành cho một đối tượng cây trồng phù hợp ở gia đình hoặc địa phương em.
Câu 19. (1,5 điểm): Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. Nêu ưu điểm, nhược điểm biện pháp hóa học.
Câu 20. (1,5 điểm): Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người.
Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Rừng chắn cát ở nước ta tập trung ở đâu?
	A. Vùng ven biển.	B. Vùng đầu nguồn các con sông.
	C. Vùng đồng bằng.	D. Vùng trung du.
Câu 2: Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
	A. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
	B. Thời vụ, phân bón, mật độ.
	C. Thời vụ, mật độ, khoảng cách, độ nông sâu.
	D. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mật độ.
Câu 3: Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
	A. 2 lần đường kính         B. 5 lần đường kính   	        C. Bằng hạt	                       D. 20 cm
Câu 4: Chăm sóc cây trồng gồm những công việc gì? 
1. Tỉa, dặm cây.		2. Làm cỏ, vun xới.	           3. Gieo hạt, trồng cây con.
4. Bón phân thúc.		5. Cày đất, lên luống.	6. Tưới, tiêu nước.
	A. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.	  B. 1, 2, 3 ,6.	C. 1, 2 ,4 ,6.	D. 1, 3 ,4 ,6.
Câu 5: Tiêu chuẩn chọn cành giâm là
	A. cành non, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
	B. cành già, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh.
	C. cành bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
	D. cành non hoặc bánh tẻ, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh
Câu 6: Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp hái?
	A. Hoa, cải bắp, lúa.	B. Nhãn, ổi, hạt điều.
	C. Cà rốt, xoài, cam.	D. Mít, ổi, khoai lang.
Câu 7: Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
	A. Vệ sinh đồng ruộng.
	B. Sử dụng các sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa,.) để tiêu diệt sâu hại.
	C. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại.
	D. Dùng bẫy đèn, bắt diệt tổ trứng để diệt sâu hại.
Câu 8: Cắt cành giâm thành từng đoạn bao nhiêu cm?
	A. 1- 4 cm	                B. 2- 3 cm	     C. 12- 15 cm        	D. 5- 10 cm     .
Câu 9: Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây?
	A. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.
	B. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
	C. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
	D. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ.
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Câu 10: Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
	A. Đỗ	B. Khoai tây	C. Lúa	D. Chôm chôm
Câu 11: Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Đảm bảo mật độ cây trồng trên đồng ruộng.	B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
	C. Nâng cao chất lượng nông sản.                  	D. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh.
Câu 12: Đâu là các thành phần sinh vật rừng?
	1. Động vật.
	2. Vi sinh vật.
	3. Không khí.

	4. Thực vật.
	5. Nước.
	6. Nấm.

	7. Con người.
	8. Máy tỉa cành.
	


	A. 1, 2, 4, 6.	B. 1, 2, 4, 5.	C. 1, 3, 5, 8.	D. 1, 2, 7, 8.
Câu 13: Chăm sóc cành giâm sau 10 đến 15 ngày thấy cành ra rễ nhiều và chuyển từ màu nào thì cho cành ra vườn ươm:
	A. Màu trắng sang màu xanh	B. Màu trắng sang màu vàng
	C. Màu vàng sang xanh	D. Màu vàng sang đỏ
Câu 14: Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào?
	A. gieo bằng đoạn thân        B. gieo bằng hạt	     C. gieo bằng củ	        D. gieo bằng cây con
Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
	A. Nhanh gọn, cẩn thận.
	B. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
	C. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
	D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 16: Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ?
	A. Rễ, cành, lá, hoa.	B. Thân, lá, hoa, quả.
	C. Thân, cành, quả, hạt.	D. Lá, thân, cành, rễ.
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Tác  dụng của việc làm cỏ, vun xới cho cây trồng?
a) Hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh. 
b) Làm tăng sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây trồng và cỏ dại.
c) Tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho đất. 
d) Làm cỏ, vun xới giúp tăng cường độ ẩm cho đất.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (2 điểm): Nhân giống cây trồng bằng phương pháp vô tính thường áp dụng cho đối tượng cây trồng nào? Có những phương pháp cụ thể nào và quy trình thực hiện ra sao? Thực hiện giâm cành cho một đối tượng cây trồng phù hợp ở gia đình hoặc địa phương em.
Câu 19. (1,5 điểm): Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. Nêu ưu điểm, nhược điểm biện pháp hóa học.
Câu 20. (1,5 điểm): Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người.
Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
	A. Thời vụ, phân bón, mật độ. 	
   B. Thời vụ, mật độ, khoảng cách, độ nông sâu.
	C. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mật độ.
	D. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Câu 2: Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Nâng cao chất lượng nông sản.       	           B. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh.
	C. Đảm bảo mật độ cây trồng trên đồng ruộng.	D. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
Câu 3: Cắt cành giâm thành từng đoạn bao nhiêu cm?
	A. 2- 3 cm           	B. 12- 15 cm 	         C. 1- 4 cm     	         D. 5- 10 cm     .
Câu 4: Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào?
	A. gieo bằng đoạn thân      B. gieo bằng hạt	     C. gieo bằng củ	          D. gieo bằng cây con
Câu 5: Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp hái?
	A. Nhãn, ổi, hạt điều.    B. Hoa, cải bắp, lúa.       C. Cà rốt, xoài, cam.	        D. Mít, ổi, khoai lang.
Câu 6: Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
	A. Vệ sinh đồng ruộng.
	B. Sử dụng các sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa,.) để tiêu diệt sâu hại.
	C. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại.
	D. Dùng bẫy đèn, bắt diệt tổ trứng để diệt sâu hại.
Câu 7: Chăm sóc cây trồng gồm những công việc gì? 
1. Tỉa, dặm cây.		2. Làm cỏ, vun xới.	           3. Gieo hạt, trồng cây con.
4. Bón phân thúc.		5. Cày đất, lên luống.	6. Tưới, tiêu nước.
A. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.	           B. 1, 2, 3 ,6.	                 C. 1, 2 ,4 ,6.                       	D. 1, 3 ,4 ,6
Câu 8: Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ?
	A. Lá, thân, cành, rễ.                                        B. Thân, cành, quả, hạt.
	C. Thân, lá, hoa, quả.	D. Rễ, cành, lá, hoa.
Câu 9: Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
	A. Đỗ	B. Khoai tây	C. Lúa	D. Chôm chôm
Câu 10: Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây?
	A. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
	B. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.
	C. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ.
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D. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
Câu 11: Rừng chắn cát ở nước ta tập trung ở đâu?
	A. Vùng ven biển.	B. Vùng đồng bằng.
	C. Vùng trung du.	D. Vùng đầu nguồn các con sông.
Câu 12: Chăm sóc cành giâm sau 10 đến 15 ngày thấy cành ra rễ nhiều và chuyển từ màu nào thì cho cành ra vườn ươm:
	A. Màu trắng sang màu xanh	B. Màu vàng sang xanh
	C. Màu trắng sang màu vàng	D. Màu vàng sang đỏ
Câu 13: Đâu là các thành phần sinh vật rừng?
	1. Động vật.
	2. Vi sinh vật.
	3. Không khí.

	4. Thực vật.
	5. Nước.
	6. Nấm.

	7. Con người.
	8. Máy tỉa cành.
	


	A. 1, 2, 4, 5.	B. 1, 3, 5, 8.	C. 1, 2, 4, 6.	D. 1, 2, 7, 8.
Câu 14: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
	A. Nhanh gọn, cẩn thận.
	B. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
	C. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
	D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 15: Tiêu chuẩn chọn cành giâm là
	A. cành non hoặc bánh tẻ, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh
	B. cành già, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh.
	C. cành non, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
	D. cành bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
Câu 16: Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
	A. 20 cm           B. 2 lần đường kính   	C. 5 lần đường kính         	D. Bằng hạt
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Tác  dụng của việc làm cỏ, vun xới cho cây trồng?
a) Hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh. 
b) Làm tăng sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây trồng và cỏ dại.
c) Tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho đất. 
d) Làm cỏ, vun xới giúp tăng cường độ ẩm cho đất.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (2 điểm): Nhân giống cây trồng bằng phương pháp vô tính thường áp dụng cho đối tượng cây trồng nào? Có những phương pháp cụ thể nào và quy trình thực hiện ra sao? Thực hiện giâm cành cho một đối tượng cây trồng phù hợp ở gia đình hoặc địa phương em.
Câu 19. (1,5 điểm): Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. Nêu ưu điểm, nhược điểm biện pháp hóa học.
Câu 20. (1,5 điểm): Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người.
Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
	A. Đỗ	B. Khoai tây	C. Lúa	D. Chôm chôm
Câu 2: Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Đảm bảo mật độ cây trồng trên đồng ruộng.
	B. Nâng cao chất lượng nông sản.
	C. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
	D. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh.
Câu 3: Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
	A. 20 cm           B. 2 lần đường kính	C. 5 lần đường kính	           D. Bằng hạt
Câu 4: Cắt cành giâm thành từng đoạn bao nhiêu cm?
	A. 2- 3 cm            	B. 1- 4 cm          	       C. 5- 10 cm                           D. 12- 15 cm
Câu 5: Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào?
	A. gieo bằng củ              B. gieo bằng cây con  	C. gieo bằng hạt	   D. gieo bằng đoạn thân
Câu 6: Chăm sóc cây trồng gồm những công việc gì? 
1. Tỉa, dặm cây.		2. Làm cỏ, vun xới.                 	3. Gieo hạt, trồng cây con.
4. Bón phân thúc.		5. Cày đất, lên luống.              	6. Tưới, tiêu nước.
  A. 1, 2, 3 ,4 ,5, 6.	            B. 1, 2, 4 ,6.	                       C. 1, 2 ,3 ,6.	                     D. 1, 3 ,4 ,6
Câu 7: Tiêu chuẩn chọn cành giâm là
	A. cành bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
	B. cành non hoặc bánh tẻ, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh
	C. cành già, khỏe mạnh; bị sâu, bệnh.
	D. cành non, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
Câu 8: Rừng chắn cát ở nước ta tập trung ở đâu?
	A. Vùng ven biển.	B. Vùng đồng bằng.
	C. Vùng trung du.	D. Vùng đầu nguồn các con sông.
Câu 9: Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây?
	A. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
	B. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.
	C. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ.
	D. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
Câu 10: Chăm sóc cành giâm sau 10 đến 15 ngày thấy cành ra rễ nhiều và chuyển từ màu nào thì cho cành ra vườn ươm:
	A. Màu trắng sang màu xanh	B. Màu vàng sang xanh
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C. Màu trắng sang màu vàng	D. Màu vàng sang đỏ
Câu 11: Đâu là các thành phần sinh vật rừng?
	1. Động vật.
	2. Vi sinh vật.
	3. Không khí.

	4. Thực vật.
	5. Nước.
	6. Nấm.

	7. Con người.
	8. Máy tỉa cành.
	


	A. 1, 3, 5, 8.	B. 1, 2, 4, 6.	C. 1, 2, 4, 5.	D. 1, 2, 7, 8.
Câu 12: Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
	A. Vệ sinh đồng ruộng.
	B. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại.
	C. Sử dụng các sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa,.) để tiêu diệt sâu hại.
	D. Dùng bẫy đèn, bắt diệt tổ trứng để diệt sâu hại.
Câu 13: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
	A. Nhanh gọn, cẩn thận.
	B. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
	C. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
	D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 14: Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp hái?
	A. Mít, ổi, khoai lang.	B. Cà rốt, xoài, cam.
	C. Hoa, cải bắp, lúa.	D. Nhãn, ổi, hạt điều.
Câu 15: Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây?
	A. Thời vụ, phân bón, mật độ.
	B. Thời vụ, mật độ, khoảng cách, độ nông sâu.
	C. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
	D. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mật độ.
Câu 16: Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ?
	A. Lá, thân, cành, rễ.	B. Thân, cành, quả, hạt.
	C. Thân, lá, hoa, quả.	D. Rễ, cành, lá, hoa.
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Tác  dụng của việc làm cỏ, vun xới cho cây trồng?
a) Hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh. 
b) Làm tăng sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây trồng và cỏ dại.
c) Tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho đất. 
d) Làm cỏ, vun xới giúp tăng cường độ ẩm cho đất.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (2 điểm): Nhân giống cây trồng bằng phương pháp vô tính thường áp dụng cho đối tượng cây trồng nào? Có những phương pháp cụ thể nào và quy trình thực hiện ra sao? Thực hiện giâm cành cho một đối tượng cây trồng phù hợp ở gia đình hoặc địa phương em.
Câu 19. (1,5 điểm): Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. Nêu ưu điểm, nhược điểm biện pháp hóa học.
Câu 20. (1,5 điểm): Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người.
Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) MÃ ĐỀ THI 705

Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Theo em, thực hiện giâm cành cho cây hoa gồm các bước nào
	A. Chọn cành giâm, cắt cành giâm, xử lí cành giâm, cắm cành giâm, chăm sóc cành giâm.
	B. Chọn cành giâm, xử lí cành giâm, cắt cành giâm, chăm sóc cành giâm.
	C. Cắt cành giâm, xử lí cành giâm, chăm sóc cành giâm, cắm cành giâm.
	D. Cắt cành giâm, chọn cành giâm, xử lí cành giâm, cắm cành giâm.
Câu 2: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu và bệnh hại cần đảm bảo các yêu cầu nào sau đây? 
1. Sử dụng đúng loại thuốc.
2. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng.
3. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp, sau đó giảm dần nồng độ.
4. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định.
5. Không phun ngược chiều gió.
6. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường.
	A. 1, 2, 4, 5.	B. 1, 2, 3, 4.	C. 1, 2, 5, 6.	D. 1, 3, 4, 5.
Câu 3: Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày?
	A. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.  	B. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa.
	C. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn.   	D. Vào bất kì thời gian nào trong ngày.
Câu 4: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất?
	A. Thu hoạch càng muộn càng tốt.    	B. Thu hoạch càng sớm càng tốt.
	C. Thu hoạch đúng thời điểm.           	D. Khi con người có nhu cầu sử dụng.
Câu 5: Nhóm cây trồng nào sau đây làm thuốc và làm món ăn?
	A. Ngô, cam, điều	B. Lá lốt, tía tô, ngải cứu
	C. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải	D. Cà phê, tỏi, chanh
Câu 6: Con người thường thu hoạch xoài, nhãn, táo bằng phương pháp:
	A. nhổ.	B. hái.	C. đào.	D. cắt.
Câu 7: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây ăn quả?
	A. Cà phê, cao su ,bông	B. Mía, bắp cải, cà chua
	C. Lúa, ngô, tre, đỗ	D. Xoài, dưa hấu, sầu riêng, nhãn.
Câu 8: Thành phần rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng.
	B. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
	C. Cung cấp nước cho cây trồng.
	D. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
Câu 9: Chuẩn bị đất trồng rau cho vào thùng xốp cách miệng đất bao nhiêu cm?
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A. 1- 3 cm	B. 5- 7 cm	C. 8- 10 cm	D. 3- 4 cm
Câu 10: Nhân giống vô tính thường không áp dụng cho đối tượng cây trồng nào sau đây?
	A. Cây ăn quả như táo, xoài, bưởi.
	B. Cây nhãn, kế, chanh.
	C. Cây hoa như hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.
	D. Cây lấy hạt như lúa, ngô, cà chua.
Câu 11: Thời vụ trồng rừng ở miền Nam vào mùa nào trong năm?
	A. Mùa thu	B. Mùa mưa	C. Mùa xuân	D. Mùa hè
Câu 12: Đâu không phải ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là:
	A. Dễ thực hiện	B. Điều kiện khắc nhiệt của thời tiết
	C. Đơn giản	D. Thực hiện trên diện tích lớn
Câu 13: Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ?
	A. Thân, lá, hoa, quả.	B. Thân, cành, quả, hạt
	C. Lá, thân, cành, rễ.	D. Rễ, cành, lá, hoa.
Câu 14: Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây?
	A. Bón trước khi trồng cây.	B. Bón sau khi cây đậu quả.
	C. Bón sau khi cây ra hoa.	D. Bón trước khi thu hoạch.
Câu 15: Chăm sóc cành giâm sau 10 đến 15 ngày thấy cành ra rễ nhiều và chuyển từ màu nào thì cho cành ra vườn ươm:
	A. Màu vàng sang xanh	B. Màu vàng sang đỏ
	C. Màu trắng sang màu vàng	D. Màu trắng sang màu xanh
Câu 16: Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành, lá bị bệnh thuộc loại biên pháp gì?
	A. Biện pháp canh tác	B. Biện pháp sinh học
	C. Biện pháp thủ công	D. Biện pháp hóa học
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Tác  dụng của việc làm cỏ, vun xới cho cây trồng?
a) Hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh. 
b) Làm tăng sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây trồng và cỏ dại.
c) Tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho đất. 
d) Làm cỏ, vun xới giúp tăng cường độ ẩm cho đất.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (2 điểm): Nhân giống cây trồng bằng phương pháp vô tính thường áp dụng cho đối tượng cây trồng nào? Có những phương pháp cụ thể nào và quy trình thực hiện ra sao? Thực hiện giâm cành cho một đối tượng cây trồng phù hợp ở gia đình hoặc địa phương em.
Câu 19. (1,5 điểm): Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. Nêu ưu điểm, nhược điểm biện pháp hóa học.
Câu 20. (1,5 điểm): Rừng là gì. Rừng có những vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người.
Chúc các con làm bài tốt! 
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